
SỞ Y TẾ THANH HÓA
TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HÓA

BIỂU GIÁ THU DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NĂM 2024
( Kèm theo QĐ  số :    QĐ- TTYT ngày      tháng     năm 2024 về việc phê duyệt giá thu

dịch vụ và giá tiêm vắc xin  tại phòng tiêm chủng dịch vụ của TTYT Thiệu Hóa )

STT Tên dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Ghi Chú

I Xét nghiệm máu, nước tiểu
1 Đường huyết Lần 1 21.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
2 Xét nghiệm nước tiểu 13 TS Lần 1 27.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
3 Xét nghiệm an ti - HIV ( nhanh ) Lần 1 55.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
4 Xét nghiệm HBsAg ( VGB ) Lần 1 55.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
5 Xét nghiệm anti - HAV (VGA) Lần 1 80.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
6 Thử test Heroin 1 chân Lần 1 43.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
7 Thử test Heroin 4 chân Lần 1 130.000
II Xét nghiệm nước, sinh hoạt, ăn

uống
1 Đo PH Lần 1 56.000  TT 240/2016
2 Độ màu Lần 1 70.000  TT 240/2016
3 Độ đục Lần 1 70.000  TT 240/2016
4 Mùi vị Lần 1 14.000  TT 240/2016
5 Ecoli Lần 1 112.000  TT 240/2016
6 Ecoli form Lần 1 112.000  TT 240/2016
7 Máu đông, máu chảy Lần 1 25.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
8 Siêu âm Lần 1 42.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND

III Dịch vụ KHHGĐ
1 Phá thai đến hết 7 tuần, gồm: Lần 1 574.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND

 - Khám và tư vấn Lần 1 30.000
 - Xét nghiệm HIV Lần 1 55.000
 - Xét nghiệm viêm gan B Lần 1 55.000
 - Xét nghiệm máu đông, máu chảy Lần 1 26.000
 - Tiền thủ thuật Lần 1 408.000

2 Phá thai từ tuần thứ 7 - 12 tuần : Lần 1 574.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
 - Khám và tư vấn Lần 1 30.000
 - Xét nghiệm HIV Lần 1 55.000
 - Xét nghiệm viêm gan B Lần 1 55.000
 - Xét nghiệm máu đông, máu chảy Lần 1 26.000
 - Tiền thủ thuật Lần 408.000

3 Đặt vòng tránh thai Lần 1 202.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
4 Tháo DCTC Lần 1 202.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
5 Soi cổ tử cung Lần 1 63.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
6 Khám thai và tư vấn Lần 1 50.000
7 Khám tư vấn dinh dưỡng Lần 1 30.000
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8 Khám phụ khoa Lần 1 30.000
IV Bệnh nhân điều trị tại cơ sở Methadone
1 Đối với bệnh nhân khởi liều 1 347.000 NQ 195/2019/NQ-HĐND 

 - Xét nghiệm HIV Lần 1 55.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
 - Xét nghiệm viêm gan B Lần 1 55.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
 - Siêu âm Lần 1 49.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
 - Công thức máu Lần 1 41.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
 - GOT Lần 1 21.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
 - GPT Lần 1 21.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
 - Test thử heroin 1 chân (1 cái) Lần 1 43.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
 - Khám ban đầu Lần 1 48.000
 - Khám khởi liều Lần 1 25.000
 - Tư vấn cá nhân Lần 1 10.000

2 Đối với BN đang điều trị NQ 195/2019/NQ-HĐND 
 - Cấp phát thuốc Lần 1 10.000 Thu hàng ngày
 - Khám định kỳ Lần 1 20.000 12 lần/năm
 - Tư vấn cá nhân Lần 1 10.000 04 lần /năm
 - Tư vấn nhóm Lần 1 5.000 04 lần /năm

V Khám sức khỏe
1 Khám sức khỏe cho giáo viên MN 1 299.000

 - Khám tổng quát ( Không tính XN, Xquang)Lần 1 160.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
 - Siêu âm Lần 1 49.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
 - Xét nghiệm viên gan A Lần 1 80.000 Nhân viên nhà bếp
 - Tiền sổ Quyển 1 10.000

2 Khám sức khỏe cho cán bộ CNVC 1 160.000
 - Khám tổng quát ( Không tính XN, Xquang)Lần 1 160.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
( Tùy từng đơn vị để làm các dịch vụ theo yêu cầu )

3 Khám sức khỏe hộ kinh doanh 1 299.000
 - Khám tổng quát ( Không tính XN, Xquang)Lần 1 160.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
 - Siêu âm Lần 1 49.000 NQ 26/2024/NQ-HĐND
 - Xét nghiệm viên gan A Lần 1 80.000
 - Tiền sổ Quyển 1 10.000

STT Tên dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Ghi Chú
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